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■ 『読む力　初中級』語彙リスト・ベトナム語翻訳 ■

ことば 読み方 ベトナム語 級

■ 第 9課　13歳
さい
のハローワーク

タ ハローワーク Hello Work (kênh thông tin tuyển dụng) 外

前 夢 ゆめ giấc mơ 4

段1 手に入れる てに　いれる có được

種類 しゅるい loại 2/3

職業 しょくぎょう nghề nghiệp 2/3

作家 さっか tác giả 2/3

職業につく ［就く］ しょくぎょうに　つく làm nghề gì

略 りゃく tỉnh lược 外

段2 好奇心 こうき - しん tính tò mò 外

得る える đạt được 2/3

つまり nói cách khác 2/3

（〜に）向く （〜に）むく hợp với ~ (hợp với nghề nghiệp gì) 2/3

基本的な きほん - てきな cơ bản 2/3

段3 満たす みたす thoả mãn 1

飽きる あきる chán 2/3

集中する しゅうちゅう - する tập trung 2/3

段4 努力 どりょく nỗ lực 2/3

訓練 くんれん luyện tập 2/3

続ける つづける tiếp tục 2/3

有利な ゆうりな có lợi 2/3

充実感 じゅうじつ - かん cảm giác thoả mãn 1

成功する せいこう - する thành công 2/3

可能性 かのう - せい có khả năng 2/3

段5 〜として như là ~

現実的な げんじつ - てきな mang tính hiện thực 2/3

すべて ［全て］ hết thảy, tất cả 2/3

自信 じしん tự tin 2/3

内気な うちきな khép kín 外

貧しい まずしい nghèo 2/3

ぼうだいな ［膨大な］ lớn lao, bao la 2/3

全1 （〜に）向ける （〜に）むける hướng đến ~ 2/3

メッセージ lời nhắn nhủ 1

言3 がまんする ［我慢する］ chịu đựng 2/3

認1 作家 さっか tác giả 2/3

認2 特別な とくべつな đặc biệt 4

才能 さいのう tài năng 2/3

認3 前提 ぜんてい tiền đề 1

定義 ていぎ định nghĩa 1

なぜなら vì sao 2/3

論点 ろんてん luận điểm 外

不利な ふりな bất lợi 2/3

認5 不可能 ふ - かのう không thể 外

未来 みらい tương lai 2/3

可能 かのう khả năng, có thể 2/3

（〜に）向かう （〜に）むかう hướng đến ~ 4

何度でも なんどでも nhiều lần 5

やり直す
［やる＋直す］

やりなおす làm lại 4

認6 信じる しんじる tin tưởng 2/3

人生 じんせい cuộc đời 2/3




